
Nam Nữ

1 01 Vũ Thị Ngọc Ánh 10/12/1994 Bác sĩ đa khoa 70,0 70,0 Trúng tuyển

2 02 Nguyễn Văn Đồng 18/03/1996 Bác sĩ đa khoa 66 66,0 Trúng tuyển

3 04 Phùng Thị Bích Hồng 19/09/1998 Bác sĩ đa khoa 5,0 67,0 72,0 Trúng tuyển

4 06 Đỗ Thị Lụa 03/10/1995 Bác sĩ đa khoa 70,5 70,5 Trúng tuyển

5 08 Lăng Ánh Nguyệt 15/07/1998 Bác sĩ đa khoa 5,0 65,0 70,0 Trúng tuyển

6 09 Đào Như Quỳnh 28/07/1998 Bác sĩ đa khoa 65,0 65,0 Trúng tuyển

7 10 Bùi Văn Sơn 27/03/1997 Bác sĩ đa khoa 5,0 70,0 75,0 Trúng tuyển

8 11 Nguyễn Ngọc Thạch 18/02/1996 Bác sĩ đa khoa 62,5 62,5 Trúng tuyển

9 13 Đinh Trường Thành 25/12/1998 Bác sĩ đa khoa 71,0 71,0 Trúng tuyển

10 15 Nguyễn Thị Phương Thoa 09/12/1998 Bác sĩ đa khoa 68,5 68,5 Trúng tuyển

11 17 Hà Thị Thủy 19/04/1997 Bác sĩ đa khoa 72,5 72,5 Trúng tuyển

12 05 Hà Mai Huế 28/03/1998 Cử nhân Điều dưỡng 74,0 74,0 Trúng tuyển

13 12 Nguyễn Thị Thanh  03/8/1988 Cử nhân Điều dưỡng 60,0 60,0 Trúng tuyển

14 19 Đặng Thị Hồng Vân 12/10/2001 68,5 68,5 Trúng tuyển

15 07 Nguyễn Thành Nam  9/01/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 67,0 67,0 Trúng tuyển

16 14 Nguyễn Thanh Thảo 01/06/2002 Cao đẳng Điều dưỡng 5,0 60,0 65,0 Trúng tuyển
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17 16 Phạm Thị Thu 14/12/1999 Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học 60,0 60,0 Trúng tuyển

18 18 Đặng Thu Trang 02/08/1999 Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học 74,0 74,0 Trúng tuyển

19 03 Đinh Hoàng Giang 29/02/2000 Cử nhân kỹ thuật hình ảnh Y học 65,0 65,0 Trúng tuyển

Đại học Kỹ thuật hình ảnh Y học  (01 chỉ tiêu)

Ấn định danh sách này có 19 người./.

Đại học Kỹ thuật xét nghiệm Y học (02 chỉ tiêu)
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